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QUYẾT ĐỊNH 
Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng một số máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của hệ thống Thi hành án dân sự

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 
tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; sửa 
đổi, bổ sung tại Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2026 của 
Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Quản lý Thi hành án dân sự;

Căn cứ Thông tư số 02/2026/TT-BTP ngày 28 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
Tư pháp quy định phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý trong 
lĩnh vực ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng và đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin;

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-BTP ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý; bổ sung tại Quyết định số 3633/QĐ-
BTP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
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Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. 
1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (máy scan 

chuyên dùng, máy tính bảng) của hệ thống Thi hành án dân sự quy định tại Phụ 
lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-BTP ngày 26/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp, được bổ sung tại Quyết định số 3633/QĐ-BTP ngày 
22/12/2025 được thực hiện theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng khác tiếp 
tục được thực hiện theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
2688/QĐ-BTP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng ban Ban Kế 

hoạch - Tài chính, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.
 Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để báo cáo);
- Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi (để báo cáo)
- Cục Kế hoạch - Tài chính (để ph/h);
- Lưu: VT, CQLTHADS.

            KT. CỤC TRƯỞNG 
           PHÓ CỤC TRƯỞNG

            Nguyễn Thị Hoàng Giang
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